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PHAÙT TRIEÅN KYÕ THUAÄT LAMP PHAÙT HIEÄN VIRUS GAÂY BEÄNH 
LÔÏN TAI XANH, DÒCH TAÛ LÔÏN, TIEÂU CHAÛY CAÁP VAØ COØI COÏC ÔÛ LÔÏN

Phạm Minh Hằng, Phan Thanh Hương, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Viết Không
Viện Thú y

TÓM TẮT
Trong	nghiên	cứu	này,	chúng	tôi	đã	phát	triển	kỹ	thuật	LAMP	cho	việc	phát	hiện	gen	ORF-6	của	

PRRSV,	gen	NS5B	của	CSFV,	gen	M	của	PEDV	và	gen	ORF-2	của	PCV2.	Phương	pháp	khuếch	đại	
này	có	thể	thu	được	trong	1	giờ	ở	điều	kiện	đẳng	nhiệt	(63°C)	với	bốn	mồi	đặc	hiệu.	Độ	nhạy	của	
phương	pháp	là	0,1ng/µl	và	không	có	phản	ứng	chéo	đối	với	các	plasmid	tái	tổ	hợp	khác	nhau.

Từ khóa: Phương	pháp	LAMP,	PRRSV,	CSFV,	PEDV,	PCV2.

Development of loop mediated isothermal amplification assay for 
detecting PRRSV, CSFV, PEDV and PCV2
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SUMMARY
In this study, we developed loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay targeting 

the ORF-6 gene for the detection of PRRSV, the NS5B gene for the detection of CSFV, 
the M gene for the detection of PEDV and the ORF-2 gene for the detection of  PCV2. This 
amplification method could be obtained in 1 hr. under isothermal conditions (630C) employing 
a set of four specific primers mixtures. The sensitivity was 0.1ng/µl and no cross-reactivity for 
different recombinant plasmids.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong	 chẩn	 đoán	 bệnh	 truyền	 nhiễm,	 các	

kỹ	 thuật	 khuếch	 đại	 gen	 có	 thể	 cung	 cấp	 sự	
nhận	dạng	mầm	bệnh	nhanh	và	nhạy	hơn	so	
với	 phương	 pháp	 nuôi	 cấy,	 đặc	 biệt	 với	 số	
lượng	 mẫu	 lớn.	 Các	 kỹ	 thuật	 đó	 bao	 gồm	
Polymerase	 chain	 reaction	 (PCR),	 strand	
displacement	 amplification	 (SDA),	 	 ligase	
chain	reaction	(LCR)	hay	helicase	dependant	
amplification	(HDA).	Tuy	nhiên,	các	kỹ	thuật	
này	 có	 một	 số	 hạn	 chế	 bởi	 số	 lượng	 nhiều	
thuốc	 thử	 với	 độ	 ổn	 định	 khác	 nhau	 cho	 sự	
khuếch	 đại	 cũng	 như	 sự	 phụ	 thuộc	 vào	 các	
thiết	bị	đắt	tiền.	

Kỹ	 thuật	 khuếch	 đại	 đẳng	 nhiệt	 (LAMP-	
Loop	 mediated	 isothermal	 amplification	 )	

là	 kỹ	 thuật	 tổng	 hợp	 DNA	 bằng	 4	 mồi	 đặc	
hiệu	nhận	biết	6	vùng	khác	biệt	trên	một	gen	
đích	từ	một	khuôn	mẫu	duy	nhất,	tạo	nên	một	
dạng	sản	phẩm	DNA	có	cấu	trúc	vòng	lặp	đã	
được	phát	triển	bởi	Notomi	et al.	(2000).	Kỹ	
thuật	này	khắc	phục	sự	phụ	thuộc	vào	thiết	bị	
đắt	tiền	thông	qua	việc	loại	bỏ	sự	luân	nhiệt	và	
khuếch	đại	DNA	trong	thời	gian	ngắn.	Do	có	
những	ưu	điểm	nói	 trên,	LAMP	đã	trở	thành	
một	công	cụ	chẩn	đoán	sàng	lọc	nhanh	các	tác	
nhân	gây	bệnh	truyền	nhiễm.	

Cũng	như	kỹ	thuật	khuếch	đại	axit	nucleic	
khác,	 mồi	 có	 ý	 nghĩa	 đặc	 biệt	 quan	 trọng	
trong	 kỹ	 thuật	 LAMP,	 quyết	 định	 độ	 nhạy	
cũng	 như	 độ	 đặc	 hiệu	 của	 phép	 thử.	 Hiện	
đã	 có	một	 số	 nghiên	 cứu	 trên	 thế	 giới	 công	
bố	các	bộ	mồi	cho	phép	phát	hiện	nhanh	các	


